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Thời gian thực hiện :.......tiết (Tiết ...... ...... )
CHƯƠNG 2: CARBOHYDRATE
BÀI 6: TINH BỘT VÀ CELLULOSE
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức	
Sau bài học, HS sẽ:
-Viết được công thức cấu tạo và gọi tên của tinh bột, cellulose.
-Trình bày được tính chất hóa học của tinh bột (phản ứng thủy phân, phản ứng với iodine; của cellulose (phản ứng thủy phân, phản ứng với nitric acid và với nước Schweizer).
-Thực hiện được (hoặc quan sát video) thí nghiệm về phản ứng của tinh bột (phản ứng thủy phân, phản ứng với iodine; của cellulose (phản ứng thủy phân, phản ứng với nitric acid và với nước Schweizer). Mô tả các hiện tượng thí nghiệm và giải thích được tính chất hóa học của tinh bột và cellulose.
-Nêu được trạng thái tự nhiên và trình bày được ứng dụng của tinh bột, cellulose.
-Trình bày được sự chuyển hóa tinh bột trong cơ thể và sự tạo thành tinh bột ở cây xanh.

2. Năng lực
- Năng lực chung: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực giao tiếp.
- Năng lực nhận thức hóa học:
+ Viết được công thức .
+ Trình bày được tính chất hoá học cơ bản của tinh bột (phản ứng thủy phân, phản ứng với idine), cellulose (phản ứng thuỷ phân, phản ứng với nitric acid và phản ứng với nước Schweizer).
+ Thực hiện được (hoặc quan sát video) thí nghiệm về phản ứng của tinh bột (phản ứng thủy phân, phản ứng với iodine; của cellulose (phản ứng thủy phân, phản ứng với nitric acid và với nước Schweizer). Mô tả các hiện tượng thí nghiệm và giải thích được tính chất hóa học của tinh bột và cellulose.
+ Nêu được trạng thái tự nhiên và trình bày được ứng dụng của tinh bột, cellulose.
+ Trình bày được sự chuyển hóa tinh bột trong cơ thể và sự tạo thành tinh bột ở cây xanh.
- Năng lực tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ hóa học: thông qua việc quan sát, nêu hiện tượng thí nghiệm, giải thích và viết các phương trình hoá học, rút ra nhận xét .
- Năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng dưới góc độ hóa học: 
+ Nhận biết được các loại tinh bột trong thực tế.
+ Lựa chọn và sử dụng các nguồn cung cấp tinh bột phù hợp trong chế dộ ăn uống để đảm bảo sức khoẻ.
c. Năng lực số (Bổ sung dựa trên File 1 - Mã 1.1.NC1a, 1.1.NC1b):
· 1.1.NC1a: Sử dụng thành thạo các công cụ tìm kiếm (Google, Scholar) để tra cứu thông tin về ứng dụng và trạng thái tự nhiên của polymer.
· 1.1.NC1b: Sử dụng được các phần mềm mô phỏng 3D (như Molview, ChemSketch hoặc Website tương tác) để quan sát cấu trúc xoắn của amylose và cấu trúc thẳng của cellulose.
· Kỹ năng sử dụng nền tảng kiểm tra đánh giá trực tuyến (Quizizz/Azota).
3. Phẩm chất
- Trung thực: Thật thà, ngay thẳng trong kết quả làm việc nhóm. 
- Trách nhiệm: Có tinh thần trách nhiệm cao để hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. 
- Có ý thức bảo vệ môi trường, sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên, có ý thức tìm tòi sáng tạo tận dung những nguyên liệu có sẵn. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với giáo viên (GV):
- Dụng cụ để chiếu các hình trong bài lên màn ảnh
- Dụng cụ để HS làm các thí nghiệm trong hình 1.1 theo nhóm (không quá 6 HS một nhóm)
2. Đối với học sinh (HS): Vở ghi, sgk, dụng cụ học tập

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
b. Nội dung: GV trình bày vấn đề, HS trả lời câu hỏi
c. Sản phẩm học tập: Câu tả lời của học sinh
d. Tổ chức thực hiện:
- HS tham gia trả lời các câu hỏi luyện tập thông qua các nền tảng tương tác trực tuyến (như Quizizz hoặc Kahoot) để rèn luyện kỹ năng phản xạ và truy xuất dữ liệu số nhanh chóng.
- GV đặt câu hỏi: Tinh bột và cellulose đều là polysaccharide nhưng chúng đóng những vai trò quan trọng khác nhau trong thực vật và có một số ứng dụng khác nhau trong cuộc sống, vậy về cấu tạo và tính chất của tinh bột và cellulose khác nhau như thế nào?
- HS trao đổi theo cặp đôi và phát biểu trước lớp
- GV nhận xét và vào bài.

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 
Hoạt động 1: Tìm hiểu cấu tạo phân tử
- HS sử dụng các công cụ tìm kiếm để truy cập các trang web mô phỏng cấu trúc hóa học uy tín, quan sát mô hình 3D của amylose và cellulose để so sánh sự khác biệt về dạng mạch phân tử.
a. Mục tiêu: Giúp học sinh hiểu được tinh bột, cellulose có đặc điểm cấu tạo nào khác nhau.
b. Nội dung: Đọc thông tin sgk, nghe giáo viên hướng dẫn, học sinh thảo luận, trao đổi.
c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của học sinh
d. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
+ GV yêu cầu học sinh đọc sách giáo khoa, làm việc cặp đôi trả lời các câu hỏi trong phiếu học tập số 1:
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
1. Tinh bột, cellulose thuộc loại carbohydrate nào. Công thức phân tử của tinh bột và cellulose?
2.Nêu đặc điểm cấu tạo tinh bột, cellulose?
3.So sánh cấu tạo tinh bột, cellulose?
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thực hiện tìm kiếm độc lập trên internet về cơ chế gây bệnh tiểu đường và quy trình lên men thức ăn tại nhà máy TH True Milk, chú ý lựa chọn các nguồn tin từ các trang y tế và doanh nghiệp chính thống.
+ HS tiếp nhận nhiệm vụ, trao đổi, thảo luận, trả lời câu hỏi hoàn thành phiếu học tập số 1.
+ GV quan sát HS hoạt động, hỗ trợ khi HS cần
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
+ GV gọi HS đứng tại chỗ trả lời câu hỏi. 
+ GV gọi HS khác nhận xét, đánh giá.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
+ GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển sang nội dung mới.
	I. Cấu tạo phân tử
1.Tinh bột 
Tinh bột là polymer thiên nhiên, gồm amylose và amylopectin, công thức phân tử (C6H10O5)n 
Phân tử amylose cấu tạo từ nhiều đơn vị α-glucose liên kết với nhau qua các liên kết α-1,4-glucoside và hình thành chuỗi xoắn.
[image: ]                                    
Phân tử amylopectin có cấu tạo phân nhánh gồm các chuỗi chứ nhiều đơn vị α-glucose liên kết với nhau qua các liên kết α-1,4-glucoside các chuỗi này liên kết với nhau tạo cấu tạo mạch nhánh qua liên kết α-1,6-glucoside
[image: ]

	
2.Cellulose 
Cellulose là polymer thiên nhiên, công thức phân tử (C6H10O5)n 
Phân tử Cellulose cấu tạo từ nhiều đơn vị β -glucose liên kết với nhau qua các liên kết β -1,4-glucoside và hình thành chuỗi không nhánh.
[image: ]




? So sánh cấu tạo của tinh bột và cellulose.
Giống nhau: đều thuộc polysaccharide, là polymer thiên nhiên.
Khác nhau:
	 
	Tinh bột
	Cellulose

	Đơn vị cấu tạo
	α-glucose
	β-glucose

	Liên kết giữa các đơn vị
	α-1,4-glycoside (amylose) hoặc α-1,4-glycoside và α-1,6-glycoside (amylopectin).
	β-1,4-glycoside

	Hình dạng phân tử
	Chuỗi xoắn (amylose) hoặc chuỗi nhánh (amylopectin).
	Chuỗi không nhánh.



Hoạt động 2: Tìm hiểu tính chất hóa học
- Bản báo cáo kết quả thí nghiệm của nhóm được trình bày dưới dạng tệp tin số (Word/PowerPoint) hoặc sơ đồ tư duy trực tuyến, thể hiện khả năng tổng hợp dữ liệu từ các nguồn video và thực nghiệm.
- HS truy cập các đường link video thí nghiệm trên YouTube được GV cung cấp, thực hiện kỹ năng lọc và trích xuất thông tin về hiện tượng, điều kiện phản ứng để hoàn thành phiếu học tập số 2.
a. Mục tiêu: HS hoạt động nhóm và làm việc cá nhân tìm hiểu tính chất hóa học tinh bột, cellulose.
b. Nội dung: Đọc thông tin sách giáo khoa, nghe giáo viên hướng dẫn, học sinh thảo luận, trao đổi, làm thí nghiệm (hoặc xem video).
c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của học sinh
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
    GV yêu cầu từng cá nhân HS đọc sách giáo khoa và làm việc theo nhóm thực hành các thí nghiệm tìm hiểu tính chất hóa học của tinh bột: phản ứng thủy phân, phản ứng màu với dung dịch iodine và của cellulose: phản ứng thủy phân, phản ứng hòa tan cellulose trong dung dịch Schweizer, xem video thí nghiệm phản ứng của cellulose với nitric acid
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
+ HS tiếp nhận nhiệm vụ, thực hiện nhiệm vụ.
+ GV quan sát HS hoạt động, hỗ trợ khi HS cần
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
+ Các nhóm hoàn thành bảng báo cáo kết quả thí nghiệm và báo cáo ở phiếu học tập số 2
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
	STT
	Tên thí nghiệm
	Cách tiến hành thí nghiệm
	Hiện tượng
	Giải thích, viết ptpư

	1
	Thủy phân tinh bột
	
	
	

	2
	Thủy phân cellulose
	
	
	

	3
	Hồ tinh bột phản ứng màu với iodine
	
	
	

	4
	Cellulose phản ứng với HNO3 đặc, H2SO4 đặc
	
	
	

	5
	Cellulose phản ứng với nước Schweizer
	
	
	


+  HS khác bổ sung, nhận xét, đánh giá.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
+ GV đánh giá, nhận xét và chốt kiến thức.
Giao nhiệm vụ học tập:  GV chia lớp làm 4 nhóm tương ứng với 2 trạm. Các nhóm 1, 3 ban đầu ở trạm số 1; Các nhóm 2, 4 ở trạm số 2. Các nhóm về vị trí trạm của mình để cùng nhau hoạt động nhóm.
[image: ]
TRẠM 1: TRẠM THỰC NGHIỆM
1. PHẢN ỨNG THỦY PHÂN TINH BỘT
Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:
Bước 1: Cho khoảng 5 mL hồ tinh bột 1% vào ống nghiệm (1), sau đó thêm khoảng 5mL HCl 1M, lắc đều. 
Bước 2: Đặt ống nghiệm trong một cốc thủy tinh chứa nước nóng, đun cách thủy trong 10 phút sau đó để nguội.
Bước 3: Thêm từ từ NaHCO3 đến khi ngừng sủi bọt khí.
Bước 4: Cho thêm 2mL dung dịch thu được vào ống nghiệm chứa Cu(OH)2 (được điều chế bằng cách cho 0,5 mL dung dịch CuSO4 5% vào 2 mLdung dịch NaOH 10% lắc nhẹ), sau đó đặt ống nghiệm trong cốc thủy tinh chứa nước nóng khoảng 5 phút.
Các nhóm sau khi làm thí nghiệm, trả lời các câu hỏi sau:
Câu 1: Thực hiện bước 3 để làm gì trong thí nghiệm trên? Tại sao phải thực hiện bước này?
Câu 2: Hiện tượng gì xảy ra ở bước 4?
Câu 3: Dự đoán sản phẩm và viết phương trình phản ứng xảy ra trong quá trình thí nghiệm? 
 2. PHẢN ỨNG MÀU CỦA HỒ TINH BỘT VỚI DUNG DỊCH I2
Tiến hành thí nghiệm như sau
Lấy 2mL hồ tinh bột 1% vào ống nghiệm, nhỏ tiếp vài giọt dung dịch I2 vào ống nghiệm và lắc đều. Quan sát hiện tượng xảy ra? Phản ứng này được dùng nhận biết những chất nào?
3. PHẢN ỨNG THỦY PHÂN CELLULOSE
Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:
Bước 1: Cho khoảng 10 mL H2SO4 70% vào cốc thủy tinh thêm một lượng nhỏ cellulose ( bông) vào cốc và dùng đũa thủy tinh khuấy đều. Sau đó đặc cốc thủy tinh vào cốc nước nóng và khuấy trong khoảng 3 phút để cellulose tan hết tạo thành dung dịch đồng nhất.
Bước 2: Thêm từ từ NaHCO3 đến khi ngừng sủi bọt khí, sau đó thêm tiếp 5 mL dung dịch NaOH 10%.
 Bước 3: Cho thêm 5mL dung dịch thu được vào ống nghiệm chứa Cu(OH)2 (được điều chế bằng cách cho 0,5 mL dung dịch CuSO4 5% vào 2 mLdung dịch NaOH 10% lắc nhẹ), sau đó đun nóng ống nghiệm khoảng 2 phút, sau đó đặt ống nghiệm trên giá khoảng 3 phút.
Các nhóm sau khi làm thí nghiệm, trả lời các câu hỏi sau:
Câu 1: Thực hiện bước 2 để làm gì trong thí nghiệm trên? Tại sao phải thực hiện bước này?
Câu 2: So sánh hiện tượng gì xảy ra ở bước 3 của thí nghiệm này với bước 4 của thí nghiệm 1 ở trên?
Câu 3: Dự đoán sản phẩm và viết phương trình phản ứng xảy ra trong quá trình thí nghiệm? 
	TRẠM 2: TRẠM NGHIÊN CỨU
1.TÍNH TAN CỦA CELLULOSE TRONG NƯỚC SCHWEIZER
Các nhóm vào đường link  sau xem thí nghiệm và trả lời câu hỏi
https://www.youtube.com/watch?v=wB54hC_QS-U
Câu 1: Viết pthh các phản ứng tạo dung dịch Schweizer?
Câu 2: Nêu hiện tượng xảy ra khi cho cellulose vào dung dịch Schweizer?
Câu 3: Sản phẩm của phản ứng có ứng dụng gì?

2.THÍ NGHIỆM VỀ PHẢN ỨNG CỦA CELLULOSE NITRIC ACID
Các nhóm vào đường link  sau xem thí nghiệm và trả lời câu hỏi
youtube.com/watch?v=N-OGaQr4B0A

Câu 1: Điều kiện để phản ứng xảy ra là gì? Viết phương trình phản ứng xảy ra? 
Câu 2: Sản phẩm của phản ứng có ứng dụng gì?
Thực hiện nhiệm vụ: 
[bookmark: _Hlk127484639]- Trong vòng 15 phút, các nhóm 1, 3, 5 ở trạm số 2 sẽ hoàn thành các yêu cầu trong phiếu học tập số 2; còn các nhóm 2, 4, 6 ở trạm số 1 sẽ hoàn thành các yêu cầu trong phiếu học tập số 1.
- Sau thời gian 15 phút các nhóm ở trạm 1 đổi nhiệm vụ với các nhóm ở trạm 2. Khi này, các nhóm ở trạm 1 sẽ đóng vai trò là trạm 2 và ngược lại, các nhóm ở trạm 2 sẽ đóng vai trò là trạm 1. Các nhóm có 15 giây để trao đổi trạm với nhau, sau đó tiếp tục tiến hành hoạt động nhóm và hoàn thành các yêu cầu trong PHT tương ứng của trạm trong vòng 5 phút.
- Hs hoàn thành phiếu học tập số 1 và số 2
Báo cáo, thảo luận: Đại diện nhóm HS đưa ra nội dung kết quả thảo luận của nhóm trên bảng phụ, các nhóm khác nhận xét. 
Kết luận, nhận định: Gv nhận xét, bổ sung, kết luận

	II. Tính chất hóa học

a. Phản ứng thuỷ phân
Tinh bột, cellulose bị thủy phân trong môi trường acid khi bị đun nóng hoặc bị thủy phân khi có xúc tác enzim 
(C6H10O5)n+nH2O →nC6H12O6
b. Tinh bột phản ứng màu với iodine
Hồ tinh bột + dd I2 →hợp chất màu xanh→ nhận biết hồ tinh bột
Giải thích: Do cấu tạo ở dạng xoắn, có lỗ rỗng, tinh bột hấp thụ iot cho màu xanh tím.
c. Cellulose phản ứng với  nitric acid (HNO3 đặc, H2SO4 đặc)
Mỗi đơn vị glucose trong phân tử cellulose có 3 nhóm OH, khi đun nóng cellulose với hỗn hợp HNO3 đặc, H2SO4 đặc tùy điều kiện phản ứng mà một, hai hay cả ba nhóm OH này có thể phản ứng với nitric acid tạo cellulose nitrate
[C6H7O2(OH)3] + 3HNO3 → [C6H7O2(ONO2)3]n + 3H2O
d) Cellulose phản ứng với nước Schweizer 
Cellulose tan trong dung dịch Schweizer  ( dung dịch thu được khi hòa tan Cu(OH)2 trong ammonia)




Hoạt động 3: Tìm hiểu trạng thái tự nhiên và ứng dụng của tinh bột và cellulose
- GV hướng dẫn HS cách đối chiếu thông tin tìm được trên mạng với nội dung sách giáo khoa để xác minh tính chính xác của dữ liệu về sự chuyển hóa tinh bột trong cơ thể người.
- GV hướng dẫn HS sử dụng các từ khóa chuyên sâu như "quy trình sản xuất tơ acetate", "ứng dụng cellulose trinitrate" để tìm kiếm thông tin bổ sung trên các thư viện số hoặc trang web khoa học.
a. Mục tiêu: Biết được trạng thái tự nhiên và ứng dụng của tinh bột và cellulose.
b. Nội dung: Đọc thông tin sgk, nghe giáo viên hướng dẫn, học sinh thảo luận, trao đổi.
c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của học sinh
d. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
+ GV yêu cầu HS thực hiện theo nhóm, đọc sách giáo khoa kết hợp kiến thức đã biết hoàn thành phiếu học tập số 2.
PHIẾU HỌC TẬP 3
	
	Tính chất vật lý
	Trạng thái tự nhiên
	Sự tạo thành và chuyển hóa 
	ứng dụng

	Tinh bột
	
	
	
	

	Cellulose
	
	
	
	



Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
+ HS tiếp nhận nhiệm vụ, trao đổi, thảo luận theo nhóm hoàn thành phiếu học tập số 2.
+ GV quan sát HS hoạt động, hỗ trợ khi HS cần
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
+ GV gọi 2 bạn đại diện 2 nhóm đứng dậy báo cáo kết quả làm việc của nhóm.
+ GV gọi HS nhóm khác nhận xét, đánh giá.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
+ GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển sang nội dung mới.

	IV. Trạng thái tự nhiên và ứng dụng

	
	1.Tinh bột
+Tính chất vật lí: 
Chất rắn, màu trắng, hầu như không tan trong nước lạnh. Trong nước nóng, tinh bột  tan tạo dung dịch keo nhớt gọi là hồ tinh bột
+Trạng thái tự nhiên: Trong thực vật, tinh bột có chủ yếu trong củ, quả hay hạt
+ Sự hình thành tinh bột ở cây xanh:
Sự hình thành tinh bột trong thực vật diễn ra qua nhiều giai đoạn gồm 2 quá trình chính, quá trình quang hợp hình thành glucose và quá trình kết hợp các đơn vị glucose tạo thành tinh bột 
6nCO2 + 5nH2O (6H10O5)n 
+6n O2
+ Sự chuyển hóa tinh bột trong cơ thể:
Khi sử dụng thức ăn có tinh bột, enzyme  trong nước bọt thủy phân tinh bột thành dextrin và maltose sau đó chúng được thủy phân ở ruột non thành glucose
Tinhbộtdextrin, maltoseglucose
Glucose sinh ra vào máu đến các tế bào, cung cấp năng lượng hoặc chuyển đổi thành glycogen dự trữ trong gan và cơ
+Ứng dụng:
- Là nguồn lương thực chính của con người và một số động vật. Đồng thời cũng được dùng nhiều trong công nghiệp thực phẩm (chất làm đặc. chất kết dính, sản xuất ethalnol,..). Tinh bột còn sử dụng làm chất kết dính trong công nghiệp giấy và công nghiệp dệt may.
	2.Cellulose
+ Tính chất vật lí:
- Cellulose là chất rắn dạng sợi, màu trắng. Không tan trong nước ngay cả khi đun nóng không tan trong nhiều dung môi hữu cơ thông thường như ether, benzene,...
+ Trạng thái tự nhiên
- Cellulose được tổng hợp bởi thực vật, chiếm khoảng 50% khối lượng gỗ khô và khoảng 90% khối lượng sợi bông.
+ Ứng dụng
- Cellulose được sử dụng làm vật liệu xây dựng (các loại đồ gỗ), sản xuất giấy, sợi tự nhiên và sợi nhân tạo. Cellulose cũng được sử dụng làm nguyên liệu điều chế ethalnol và cellulose trinitrate (dùng chế tạo thuốc súng không khói). 




C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: 
- Củng cố, khắc sâu kiến thức đã học về tinh bột và cellulose.
- Tiếp tục phát triển năng lực tự học, năng lực hợp tác, tư duy logic, tính toán và năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học.
b. Nội dung: Hoàn thành các câu hỏi/bài tập trong phiếu học tập bằng cá nhân, thảo luận nhóm.
c. Sản phẩm: Đáp án phiếu học tập
d. Tổ chức thực hiện: 
* Giao nhiệm vụ học tập: HS theo dõi màn hình trả lời nhanh
Câu 1: Khi thủy phân tinh bột thu được sản phẩm cuối cùng là:
       A. Fluctose 		B. Glucose 		C. Saccharose		D. Maltose
Câu 2: Công thức nào sau đây là của cellulose?
     A. [C6H7O2(OH)3]n. 	B. [C6H8O2(OH)3]n. C. [C6H7O3(OH)3]n.    D. [C6H5O2(OH)3]n.
Câu 3: Tinh bột và cellulose khác nhau về
    A. công thức phân tử 			B. tính tan trong nước lạnh
    C. phản ứng thuỷ phân 			D. cấu trúc phân tử
Câu 4: Nhỏ dung dịch iodine vào miếng chuối xanh cho màu xanh tím vì trong miếng chuối xanh có
   A. glucose. 		B. fructose. 		C. tinh bột. 		 	D. saccharose.
Câu 5: Cơm cháy có vị ngọt hơn cơm không cháy, vỏ bánh mì có vị ngọt hơn ruột bánh mì là do dưới tác dụng của nhiệt và enzyme làm xúc tác, một phần tinh bột đã bị thủy phân thành
   A. saccharose. 	B. fructose. 		C. celllulose 			D. dextrin.
Câu 6: Để phân biệt saccharose, tinh bột, cellulose ở dạng bột nên dùng cách nào sau đây?
    A.Cho từng chất tác dụng với HNO3/H2SO4		
    B. Cho tứng chất tác dụng với dung dịch Iodine
    C.Hoà tan từng chất vào nước, đun nóng nhẹ và thử với dung dịch Iodine	
      D. Cho từng chất tác dụng với vôi sữa
Câu 7: Tinh bột, cellulose, saccharose, maltose đều có khả năng tham gia phản ứng
   A. hoà tan Cu(OH)2. 	B. trùng ngưng. 	C. tráng gương. 	D. thủy phân.
Câu 8: Tiến hành sản xuất ethalnol từ cellulose với hiệu suất của toàn bộ quá trình là 70%. Để sản xuất 2  tấn ethalnol, khối lượng cellulose cần dùng là
   A. 10,062 tấn 		B. 2,515 tấn 		C. 3,512 tấn 		D. 5,031 tấn

D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG, TÌM TÒI
a. Mục tiêu: 
- HS vận dụng giải quyết các câu hỏi bài tập gắn với thực tiễn và mở rộng kiến thức cho HS.
- HS tham gia nghiên cứu và chia sẻ kết quả với lớp.
- Phát triển năng lực tự học, năng lực tự tìm hiểu thế giới sống
b. Nội dung: HS tìm hiểu vận dụng đời sống và cảnh quan môi trường sống. 
c. Sản phẩm: Báo cáo kết quả tìm hiểu.
d. Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: GV Chuyển giao nhiệm vụ học tâp:
- GV thiết kế hoạt động và giao việc cho HS về nhà hoàn thành. Yêu cầu nộp báo cáo (bài thu hoạch).
- Nội dung HĐ: 
1. Em hãy tóm tắt sơ đồ chuyển hóa cơ bản của tinh bột trong cơ thể. Viết phương trình hóa học minh họa.
2. Em hãy giải thích câu thành ngữ “Nhai kỹ no lâu”
3. Em hãy giải thích tại sao những người nghiện rượu thường có triệu chứng chán ăn.
4. Những người suy nhược hoặc bị bệnh thường được làm gì để thay thế con đường ăn uống?
5. Em hiểu gì về căn bệnh tiểu đường?
6. Em hãy kể những vật dụng xung quanh em được làm từ các vật liệu cellulose.
7. Em hãy tóm tắt sơ đồ chuyển hóa cơ bản của cellulose trong gia súc. Viết phương trình hóa học minh họa. Thực tế ở nhà máy TH true milk các thức ăn như cỏ, ngô thường được lên men trước khi cho bò ăn. Em hãy cho biết tác dụng của cách làm này.
8. Viết phương trình phản ứng điều chế tơ acetate và thuốc nổ cellulose trinitrate từ cellulose.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập: 
HS tận dụng kiến thức sgk, thảo luận nhóm, ghi chép nội dung thảo luận.
HS tìm hiểu qua thực tế tài liệu, mạng internet,…để giải quyết các công việc được giao 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: Các nhóm cử HS lên báo cáo
Bước 4:  Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS nộp sản phẩm vào đầu buổi học tiếp theo.
- Căn cứ vào nội dung báo cáo, đánh giá hiệu quả thực hiện công việc của HS (cá nhân hay theo nhóm hoạt động).

IV. KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ
	Hình thức đánh giá
	Phương pháp
đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Ghi chú

	- Thu hút được sự tham gia tích cực của người học
- Gắn với thực tế
- Tạo cơ hội thực hành cho người học
	- Sự đa dạng, đáp ứng các phong cách học khác nhau của người học
- Hấp dẫn, sinh động
- Thu hút được sự tham gia tích cực của người học
- Phù hợp với mục tiêu, nội dung
	- Báo cáo thực hiện công việc.
- Phiếu học tập
- Hệ thống câu hỏi và bài tập
- Trao đổi, thảo luận
	



V. HỒ SƠ DẠY HỌC (Đính kèm các phiếu học tập/bảng kiểm....)
1. Các phiếu học tập:
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
1. Tinh bột, cellulose thuộc loại carbohydrate nào. Công thức phân tử của tinh bột và cellulose?
2.Nêu đặc điểm cấu tạo tinh bột, cellulose?
3.So sánh cấu tạo tinh bột, cellulose?
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
	Stt
	Tên thí nghiệm
	Cách tiến hành thí nghiệm
	Hiện tượng
	Giải thích, viết ptpư

	1
	Thủy phân tinh bột
	
	
	

	2
	Thủy phân cellulose
	
	
	

	3
	Hồ tinh bột phản ứng màu với iodine
	
	
	

	4
	Cellulose phản ứng với HNO3 đặc, H2SO4 đặc
	
	
	

	5
	Cellulose phản ứng với nước Schweizer
	
	
	



PHIẾU HỌC TẬP 3
	
	Tính chất vật lý
	Trạng thái tự nhiên
	Sự tạo thành và chuyển hóa
	Ứng dụng

	Tinh bột
	
	
	
	

	Cellulose
	
	
	
	



2. Bảng kiểm: 
PHIẾU ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG (đánh giá giữa các nhóm)
Nhóm đánh giá:
Nhóm được đánh giá: 
	STT
	Tiêu chí
	Mức độ

	
	
	Mức 1
(1 điểm)
	Mức 2
(2 điểm)
	Mức 3
(3 điểm)

	1
	Cách thức tổ chức, phân nhiệm vụ
	
	
	

	2
	Nội dung
	
	
	

	3
	Cách trình bày
	
	
	

	4
	Giải thích các vấn đề
	
	
	

	5
	Tính năng động,  sáng tạo 
	
	
	



Các mức độ đánh giá
	STT
	Tiêu chí
	Mức độ

	
	
	Mức 1
(1 điểm)
	Mức 2
(2 điểm)
	Mức 3
(3 điểm)

	1
	Cách thức tổ chức, phân nhiệm vụ
	Cách tổ chức và phân chia nhiệm vụ chưa rõ ràng
	Biết cách tổ chức nhưng chưa phân chia được nhiệm vụ cụ thể
	Biết cách tổ chức, phân chia nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên

	2
	Nội dung
	Nội dung chưa đầy đủ
	Nội dung đầy đủ nhưng chưa khoa học, rõ ràng
	Nội dung đầy đủ, khoa học, rõ ràng

	3
	Cách trình bày
	Trình bày chưa đầy đủ các nội dung
	Trình bày nội dung đầy đủ nhưng chưa khoa học
	Trình bày nội dung đầy đủ, khoa học, dễ hiểu

	4
	Giải thích các vấn đề
	Chưa giải thích được vấn đề
	Giải thích các vấn đề nhưng chưa rõ ràng
	Giả thích các vấn đề rõ ràng

	5
	Tính năng động,  sáng tạo 
	Chưa có tính năng động, sáng tạo
	Có tính năng động, ít sáng tạo 
	Rất năng động, sáng tạo



PHIẾU ĐÁNH GIÁ GIỮA CÁC THÀNH VIÊN TRONG NHÓM

	STT
	Tiêu chí
	Mức độ

	
	
	Mức 1
(1 điểm)
	Mức 2
(2 điểm)
	Mức 3
(3 điểm)

	1
	Nhiệt tình, trách nhiệm với công việc được giao
	
	
	

	2
	Tinh thần hợp tác, lắng nghe, chia sẻ
	
	
	

	3
	Đóng góp trong việc hoàn thành sản phẩm
	
	
	

	4
	Hiệu quả công việc được giao
	
	
	


Các mức độ đánh giá
	STT
	Tiêu chí
	Mức độ

	
	
	Mức 1
(1 điểm)
	Mức 2
(2 điểm)
	Mức 3
(3 điểm)

	1
	Nhiệt tình, trách nhiệm với công việc được giao
	Chưa nhiệt tình và trách nhiệm với công việc được giao
	Nhiệt tình nhưng chưa trách nhiệm với công việc được giao
	Nhiệt tình, trách nhiệm với công việc được giao

	2
	Tinh thần hợp tác, lắng nghe, chia sẻ
	Chưa có tinh thần hợp tác, lắng nghe
	Có tinh thần hợp tác, lắng nghe, nhưng chưa chia sẻ với các thành viên
	Có tinh thần hợp tác, lắng nghe, chia se với các thành viên

	3
	Đóng góp ý kiến trong việc hoàn thành sản phẩm
	Không có đóng góp ý kiến trong việc hoàn thành sản phẩm
	Đóng góp một số ý kiến trong việc hoàn thành sản phâm
	Đóng góp nhiều ý kiến hay trong việc hoàn thành sản phẩm

	4
	Hiệu quả công việc được giao
	Chưa hoàn thành được công việc được giao
	Hoàn thành công việc được giao nhưng chưa đầy đủ
	Hoàn thành tốt công việc được giao




PHIẾU ĐÁNH GIÁ BÁO CÁO SẢN PHẨM (DÀNH CHO GV)

Nhóm được đánh giá:
	STT
	Tiêu chí
	Mức độ

	
	
	Mức 1
(1 điểm)
	Mức 2
(2 điểm)
	Mức 3
(3 điểm)

	1
	Nêu các nhiệm vụ cần giải quyết 
	
	
	

	2
	Nội dung đầy đủ, chính xác , khoa học
	
	
	

	3
	Video, hình ảnh 
	

	
	

	4
	Trình bày 
	

	
	

	5
	Trả lời các câu hỏi 
	

	
	



Các mức độ đánh giá
	STT
	Tiêu chí
	Mức độ

	
	
	Mức 1
(1 điểm)
	Mức 2
(2 điểm)
	Mức 3
(3 điểm)

	1
	Nêu các nhiệm vụ cần giải quyết 
	Nêu ra các nhiệm vụ cần giải quyết nhưng không liên quan đến nhiệm vụ dự án
	Nêu ra được một số nhiệm vụ cần giải quyết trong dự án
	Nêu ra các nhiệm vụ cần giải quyết đầy đủ, rõ ràng

	2
	Nội dung 
	Nội dung kiến thức chưa đầy đủ, rõ ràng
	Nội dung kiến thức đầy đủ nhưng chưa rõ ràng
	Nội dung kiến thức chính xác, rõ ràng, khoa học

	3
	Video, hình ảnh 
	Không có video, hình ảnh
	Có video, hình ảnh rõ nét nhưng chưa có tính thực tế
	Có video, hình ảnh rõ nét, có tính thực thế

	4
	Trình bày 
	Trình bày chưa rõ ràng, đầy đủ các nội dung
	Trình bày nội dung đẩy đủ, rõ ràng nhưng các thông tin chưa có tính chọn lọc
	Trình bày lưu loát, hấp dẫn, đầy đủ, đưa ra các thông tin có chọn lọc.

	5
	Trả lời các câu hỏi 
	Không trả lời được hoặc trả lời nhưng chưa chính xác
	Trả lời chính xác được một số câu hỏi
	Trả lời được tất cả các câu hỏi, rõ ràng, chính xác.


 


PHIẾU ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP
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	Tiêu chí
	Mức độ

	
	
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3

	






Quá trình làm việc
	Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm 
	
	
	

	
	Hiệu quả làm việc nhóm 
	
	
	

	
	Hoàn thành sổ theo dõi dự án
	
	
	

	
	Thái độ đánh giá 
	

	
	

	
	Thu thập thông tin trong thực tế 
	
	
	

	



Sản phẩm
	Thời gian hoàn thành sản phẩm 
	
	
	

	
	Nêu vấn đề của dự án 
	

	
	

	
	Nêu các nhiệm vụ cần giải quyết 
	
	
	

	
	Nội dung 
	

	
	

	
	Hình ảnh, video, slide
	

	
	

	



Thuyết trình, thảo luận
	Trình bày 
	

	
	

	
	Trả lời các câu hỏi chất vấn
	
	
	

	
	Đưa ra các câu chất vấn cho nhóm khác
	
	
	

	
	Thái độ khi chất vấn và trả lời chất vấn
	
	
	



Mức độ đánh giá
	Nội dung
	Tiêu chí
	Mức độ

	
	
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3

	






Quá trình làm việc
	Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm 
	Phân công nhiệm vụ cho các thành viên không rõ ràng, không hợp lí
	Phân công nhiệm vụ cho thành viên rõ ràng nhưng chưa hợp lí
	Phân công cho thành viên trong nhóm rõ ràng, hợp lí

	
	Hiệu quả làm việc nhóm 
	Chưa tốt
	Tốt
	Rất tốt

	
	Hoàn thành sổ theo dõi dự án
	Chưa đầy đủ, rõ ràng
	Đầy đủ nhưng chưa rõ ràng
	Đầy đủ, rõ ràng

	
	Thái độ đánh giá 
	Không nghiêm túc trong đánh giá
	Có nghiêm túc trong đánh giá
	Rất nghiêm túc trong đánh giá

	
	Thu thập thông tin trong thực tế 
	Chưa thu thập được thông tin
	Thu thập được một số thông tin
	Thu thập được đa dạng thông tin thực tế

	




Sản phẩm

	 Thời gian hoàn thành sản phẩm 
	Không đúng thời hạn
	Hoàn thành đúng thời hạn nhưng vẫn còn chỉnh sửa
	Hoàn thành tốt, đúng thời hạn

	
	Nêu vấn đề của dự án 
	Chưa nêu được vấn đề của dự án
	Nêu được một số vấn đề của dự án 
	Nêu được đầy đủ vấn đề của dự án

	
	Nêu các nhiệm vụ cần giải quyết 
	Chưa nêu được các nhiệm vụ cần giải quyết hoặc nêu một số nhiệm vụ nhưng không liên quan đến nội dung
	Nêu được một số nhiệm vụ cần giải quyết liên quan đến nội dung
	Nêu được các nhiệm vụ cần giải quyết đầy đủ, rõ ràng

	
	Nội dung 
	Nội dung chưa đầy đủ, một số nội dung chưa chính xác
	Nội dung đầy đủ nhưng chưa rõ ràng, chính xác
	Nội dung đầy đủ, chính xác, khoa học

	

	Hình ảnh, video, slide 
	Hình ảnh, video, slide không rõ ràng, sắp xếp chưa hợp lí, chưa có tính thực tế
	Hình ảnh, video, slide rõ ràng, sắp xếp hợp lí, nhưng chưa có tính thực tế
	Hình ảnh, video, slide rõ ràng, sắp xếp hợp lí, có tính thực tế

	



Thuyết trình, thảo luận
	Trình bày 
	Trình bày chưa lưu loát, thu hút, thông tin đưa ra chưa có tính chọn lọc
	Trình bày lưu loát, hấp dẫn nhưng các thông tin đưa ra chưa có tính chọn lọc
	Trình bày lưu loát, hấp dẫn, đưa ra các thông tin có chọn lọc

	
	Trả lời các câu hỏi chất vấn
	Không trả lời được hoặc trả lời chưa đúng trọng tâm
	Trả lời được một số câu hỏi
	Trả lời tốt các câu hỏi

	
	Đưa ra câu hỏi chất vấn cho nhóm khác 
	Không có câu hỏi hoặc câu hỏi đơn giản
	Đưa ra được câu hỏi chất vấn nhưng có giá trị chưa cao
	Đưa ra được câu hỏi với giá trị cao

	
	Thái độ khi chất vấn và trả lời chất vấn
	Thái độ chưa hợp tác, tích cực để trả lời câu hỏi 
	Lắng nghe các câu hỏi của các nhóm nhưng chưa tích cực trong thảo luận, trả lời
	Lắng nghe các câu hỏi, tích cực thảo luận, trả lời các câu hỏi



* Chuẩn bị ở nhà
Hướng dẫn HS tự học ở nhà và chuẩn bị bài tiết học tiếp theo: 
- Hoàn thành bài tập ở nhà: hoàn thành hoạt động vận dụng và làm bài tập sách giáo khoa.
- Chuẩn bị cho bài học tiếp theo: Bài 7: Ôn tập chương 2.
Giáo viên yêu cầu HS làm việc theo nhóm: Tổ 1: Tổng hợp kiến thức về Glucose – Fructose 
Tổ 2: Tổng hợp kiến thức về Saccarose – Maltose 
Tổ 3: Tổng hợp kiến thức về Tinh bột và Cellulose
Tổ 4: Vẽ sơ đồ tư duy về Hợp chất Carbohydrate 
Yêu cầu tất cả các tổ trình bày trên phần mềm báo caoa, nạp sản phần trên Pandlet của lớp. Các tổ sẽ cử thành viên phản biện nội dung các nhóm: Nhóm 1 phản biện nhóm 4, Nhóm 2 phản biện nhóm 3, Nhóm 3 phản biện nhóm 2, Nhóm 4 phản biện nhóm 1. Thời hạn chỉnh sửa hoàn thành các nhóm chủ động phân công. Tiết sau sẽ thuyết trình, trình bày sản phẩm nhóm.


image1.png
a-1,4-glycoside




image2.png
1

OHR
O,
R OH !
R «_Liénkéta-1,6-glycoside
H
OH 2 OH
[ o L
1 4 4
oH OH

OH OH X OH

Lién kéto-1,4-glycoside




image3.png
1I OH

H' Lign két p-1,4-glycoside

OH





image4.png
. - Nhém 1,3,5 ban dau & tram 2
Sa do vi tri - Nhdm 2,4,6 ban dau & tram 1

Ve - Khi hét 10 phdt nhém 1 d6i vdi nhém 2, nhém 3
nhom , d6i cho nhém 4, nhém 5 d6i cho nhém 6.
Nhom 6
)
Nhom 5
(tram 2)
Nhom 4 Nhom 3

(tram 1)





